
STT Tên vị trí việc làm
Cấp trung 

ương

Cấp 

tỉnh

Cấp 

huyện

Ngành, lĩnh vực 

có VTVL đặc thù

1 Nhân viên kỹ thuật x x x

2 Nhân viên Y tế cơ quan x x x

3 Nhân viên Phục vụ x x x

4 Nhân viên Lễ tân x x x

5 Nhân viên Bảo vệ x x x

6 Nhân viên Lái xe x x x

VTVL thuộc nhóm hỗ trợ, phục vụ đặc thù theo                 

ngành, lĩnh vực

7 Nhân viên y tế tàu kiểm ngư x Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

8 Nhân viên cấp dưỡng tàu kiểm ngư x Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

9 Thuỷ thủ x Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

10 Thợ máy x
Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; 

giao thông vận tải

11 Thuyền trưởng x Lĩnh vực giao thông vận tải

12 Thuyền phó x Lĩnh vực giao thông vận tải

13 Máy trưởng x Lĩnh vực giao thông vận tải

14 Máy phó x Lĩnh vực giao thông vận tải

15 Đại phó x Lĩnh vực giao thông vận tải

16 Sỹ quan boong x Lĩnh vực giao thông vận tải

17 Sỹ quan máy x Lĩnh vực giao thông vận tải

18 Người lái phương tiện x Lĩnh vực giao thông vận tải

19 Máy hai x Lĩnh vực giao thông vận tải

20 Nhân viên lái tàu x Lĩnh vực tài chính/GTVT

21 Nhân viên bảo vệ Kho bạc Nhà nước x Lĩnh vực tài chính

22
Nhân viên lái xe chuyên dùng chở tiền Kho bạc Nhà 

nước
x Lĩnh vực tài chính
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